
STT MÃ SV LỚP
TỔNG

ĐIỂM
GHI CHÚ

1 67DCCD20002 Hoàng Tuấn Anh 67DCCD22 245

2 66DCDB21257 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 66DCDB22 275

3 66DCDB22203 Trần Xuân Bắc 66DCDB22 285

4 66DCVS21777 Trần Chí Bằng 66DCVS21 395

5 67DCKX20009 Nguyễn Lâm Bình 67DCKX21 275

6 66DCKX22114 Đào Thị Kiều Chinh 66DCKX23 235

7 66DCVS21086 Bùi Văn Chuẩn 66DCVS21 200

8 67DCCD20028 Hà Văn Đức 67DCCD22 215

9 67DCKX20020 Nguyễn Quang Đức 67DCKX21 365

10 66DCDS21323 Lê Trung Dũng 66DCCS21 360

11 66DCDS21063 Lê Minh Dương 66DCCS21 265

12 68DCKX21412 Lê Tuấn Thái Hà 68DCKX22 165

13 66DCKX22283 Đoàn Minh Hải 66DCKX23 375

14 67DCCD20040 Đỗ Thanh Hoàng 67DCCD22 315

15 66DCKX21769 Lê Minh Hoàng 66DCKX23 220

16 66DCHT21690 Nguyễn Thế Hoàng 66DCHT22 0 Bỏ thi

17 67DCCD20042 Phan Công Hoàng 67DCCD22 220

18 66DCCD20935 Nguyễn Thị Huế 66DCCD23 210

19 67DCCD20048 Vũ Quốc Huy 67DCCD22 265

20 68DCKX22000 Nguyễn Mạnh Linh 68DCKX22 370

21 66DCKX21748 Trịnh Hoàng Linh 66DCKX23 390

22 66DCDB23240 Đặng Văn Luật 66DCDB22 225

23 67DCCD20065 Vũ Mạnh Minh 67DCCD22 290

24 66DCCD20770 Đỗ Phương Nam 66DCCDA1 280

25 67DCCD20071 Nguyễn Hồng Phong 67DCCD22 220

26 66DCKX22727 Tống Thị Phương 66DCKX24 275

27 67DCCD20077 Nguyễn Trần Quyết 67DCCD22 265

28 67DCCD20085 Lưu Danh Sơn 67DCCD22 285

29 67DCCD20090 Trịnh Công Thám 67DCCD22 275

30 67DCCD20091 Đào Trọng Thắng 67DCCD22 265
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STT MÃ SV LỚP
TỔNG

ĐIỂM
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

31 66DCDB20811 Hoàng Minh Thắng 66DCDB22 175

32 68DCKX20065 Đậu Lê Trung 68DCKX22 280

33 66DCCD21786 Phan Thanh Tú 66DCCD24 380

34 67DCCD20125 Đỗ Quốc Việt 67DCCD22 280

35 69DCVT20093 Hà Gia Vương 69DCVT22 275


